
THỜI KHÓA BIỂU HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC THÔNG MINH 

 

Tháng 9/2023 

(Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 29/09/2023) 

 

 

 

TUẦN 1 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(18/09/2023) 

Thứ 3 

(19/09/2023) 

Thứ 4 

(20/09/2023) 

Thứ 5 

(21/09/2023) 

Thứ 6 

(22/09/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

 

TUẦN 2 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(25/09/2023) 

Thứ 3 

(26/09/2023) 

Thứ 4 

(27/09/2023) 

Thứ 5 

(28/09/2023) 

Thứ 6 

(29/09/2023) 

 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tháng 10/2023 

(Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 27/10/2023) 

 

 

TUẦN 3 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(02/10/2023) 

Thứ 3 

(03/10/2023) 

Thứ 4 

(04/10/2023) 

Thứ 5 

(05/10/2023) 

Thứ 6 

(06/10/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

TUẦN 4 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(09/10/2023) 

Thứ 3 

(10/10/2023) 

Thứ 4 

(11/10/2023) 

Thứ 5 

(12/10/2023) 

Thứ 6 

(13/10/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 5 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(16/10/2023) 

Thứ 3 

(17/10/2023) 

Thứ 4 

(18/10/2023) 

Thứ 5 

(19/10/2023) 

Thứ 6 

(20/20/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 6 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(23/20/2023) 

Thứ 3 

(24/20/2023) 

Thứ 4 

(25/10/2023) 

Thứ 5 

(26/10/2023) 

Thứ 6 

(27/10/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tháng 11/2023 

(Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 01/12/2023) 

 

 

TUẦN 7 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(30/10/2023) 

Thứ 3 

(31/10/2023) 

Thứ 4 

(01/11/2023) 

Thứ 5 

(02/11/2023) 

Thứ 6 

(03/11/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

TUẦN 8 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(06/11/2023) 

Thứ 3 

(07/11/2023) 

Thứ 4 

(08/11/2023) 

Thứ 5 

(09/11/2023) 

Thứ 6 

(10/11/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 9 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(13/11/2023) 

Thứ 3 

(14/11/2023) 

Thứ 4 

(15/11/2023) 

Thứ 5 

(16/11/2023) 

Thứ 6 

(17/11/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 

10 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(20/11/2023) 

Thứ 3 

(21/11/2023) 

Thứ 4 

22/11/2023) 

Thứ 5 

(23/11/2023) 

Thứ 6 

(24/11/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 

11 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(27/11/2023) 

Thứ 3 

(28/11/2023) 

Thứ 4 

(29/11/2023) 

Thứ 5 

(30/11/2023) 

Thứ 6 

(01/11/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

 



Tháng 12/2023 

(Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 29/12/2023) 

 

 

TUẦN 

12 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(04/12/2023) 

Thứ 3 

(05/12/2023) 

Thứ 4 

(06/12/2023) 

Thứ 5 

(07/12/2023) 

Thứ 6 

(08/12/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

TUẦN 

13 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(11/12/2023) 

Thứ 3 

(12/12/2023) 

Thứ 4 

(13/12/2023) 

Thứ 5 

(14/12/2023) 

Thứ 6 

(15/12/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 

14 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(18/12/2023) 

Thứ 3 

(19/12/2023) 

Thứ 4 

(20/12/2023) 

Thứ 5 

(21/12/2023) 

Thứ 6 

(22/12/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi B 

 

Lớp 4 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 

 

 

 

TUẦN 

15 

Thời gian 

(Buổi chiều) 

Thứ 2 

(25/12/2023) 

Thứ 3 

(26/12/2023) 

Thứ 4 

(27/12/2023) 

Thứ 5 

(28/12/2023) 

Thứ 6 

(29/12/2023) 

 

Lớp hoạt động 

 

Lớp 3 Tuổi A 

 

Lớp 4 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi A 

 

Lớp 5 Tuổi B 

 

Lớp 5 Tuổi C 
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